
ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

__________________________

Số:           /QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________________

Đồng Nai, ngày       tháng       năm 2026   

QUYẾT ĐỊNH
Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 25 tháng 

5 năm 2026 của Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai về việc phê duyệt 
danh mục mạng lưới tuyến xe buýt nội tỉnh và liên tỉnh

 trên địa bàn thành phố Đồng Nai.
________________________________ 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;
Căn cứ Luật Đường bộ ngày 27 tháng 6 năm 2024;
Căn cứ Nghị định số 158/2024/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2024 của 

Chính phủ quy định về hoạt động vận tải đường bộ được sửa đổi, bổ sung bởi 
Nghị định số 218/2026/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 144/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của 
Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước 
của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 36/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2024 của 
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải 
bằng xe ô tô và hoạt động của bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ, điểm dừng xe 
trên đường bộ; quy định trình tự, thủ tục đưa bến xe, trạm dừng nghỉ vào khai 
thác được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 72/2025/TT-BXD, Thông tư số 
24/2026/TT-BXD;

Căn cứ Văn bản số 11325/BXD-VT&ATGT ngày 22 tháng 7 năm 2026 
của Bộ Xây dựng về việc trả lời văn bản số 3750/UBND-KTN ngày 24 tháng 6 
năm 2026 của Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai;

Căn cứ Văn bản số 11393/BXD-VT&ATGT ngày 22 tháng 7 năm 2026 
của Bộ Xây dựng về việc trả lời văn bản số 4595/UBND-ĐT ngày 30 tháng 5 
năm 2026 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 216/TTr-SXD 
ngày 24  tháng 8  năm 2026.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 25 

tháng 5 năm 2026 của Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai về việc phê duyệt 
danh mục mạng lưới tuyến xe buýt nội tỉnh và liên tỉnh trên địa bàn thành phố 
Đồng Nai như sau:
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“Điều 1. Phê duyệt danh mục mạng lưới tuyến xe buýt nội tỉnh và liên 
tỉnh trên địa bàn thành phố Đồng Nai, cụ thể:

1. Danh mục mạng lưới tuyến xe buýt nội tỉnh (Phụ lục I).
2. Danh mục mạng lưới tuyến xe buýt liên tỉnh (Phụ lục II).
3. Danh mục mạng lưới tuyến xe buýt nội tỉnh kết nối Sân bay (Phụ lục 

III)
4. Danh mục mạng lưới tuyến xe buýt liên tỉnh kết nối Sân bay (phụ lục 

IV)”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác 

không điều chỉnh tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 25 
tháng 5 năm 2026 của UBND thành phố Đồng Nai.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc Sở 
Xây dựng; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, 
phường; Giám đốc Trung tâm Quản lý điều hành vận tải hành khách công cộng; 
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này./.

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Xây dựng;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND thành phố;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố;
- Chánh, các Phó Chánh VP UBND thành phố;
- Báo và Phát thanh, truyền hình Đồng Nai;
- Cổng Thông tin điện tử;
- Lưu: VT, KTN. Dự
<D\2026\DM xe buýt 2026\QĐ điều chỉnh DM xe buýt 2026>

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hồ Văn Hà



Phụ lục I
DANH MỤC MẠNG LƯỚI TUYẾN XE BUÝT NỘI TỈNH

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày      tháng      năm 2026 của Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai)

STT Mã số 
tuyến

Điểm đầu – Điểm 
cuối Hành trình

Cự ly 
tuyến 
(km)

Ghi chú

1 1
Trạm xe buýt 

Trảng Dài – Bến 
xe ngã 4 Vũng Tàu

Trạm xe buýt Trảng Dài - đường Nguyễn Khuyến - đường Bùi Trọng Nghĩa - 
đường Đồng Khởi - đường Nguyễn Ái Quốc - đường Dương Tử Giang - đường 
Phan Trung - đường Phạm Văn Thuận - đường 30/4 - đường Cách mạng tháng 8 
- đường Nguyễn Thành Phương - đường Đặng Văn Trơn - Cầu An Hảo – đường 
Lê Văn Duyệt đến Bến xe ngã 4 Vũng Tàu và ngược lại.

17

Đang khai 
thác (tuyến 

xe buýt có hỗ 
trợ kinh phí 
từ ngân sách 
nhà nước)

2 2
Bến xe Biên Hòa - 

Trạm xe Nhơn 
Trạch

Bến xe Biên Hòa - đường Cách mạng tháng 8 - đường 30 tháng 4 - đường Phạm 
Văn Thuận - đường Phan Trung - đường Đồng Khởi - xa lộ Hà Nội - đường Bùi 
Văn Hòa – Quốc lộ 51 - đường Lê Duẩn – Quốc lộ 51 - đường Tôn Đức Thắng 
đến Trạm xe buýt Nhơn Trạch và ngược lại

42

Đang khai 
thác (tuyến 

xe buýt có hỗ 
trợ kinh phí 
từ ngân sách 
nhà nước)

3 3 Bến xe Hố Nai - 
Trạm xe Hóa An

Bến xe Hố Nai - xa lộ Hà Nội- đường Nguyễn Ái Quốc- đường Phan Đình 
Phùng - đường Trần Minh Trí - đường 30 tháng 4 - đường Cách mạng tháng 8 - 
cầu Hóa An - đường Nguyễn Ái Quốc đến trạm xe Hóa An và ngược lại

15

Đang khai 
thác (tuyến 

xe buýt có hỗ 
trợ kinh phí 
từ ngân sách 
nhà nước)

4 4 Chơn Thành - 
Bình Long

Bưu điện Bình Long – Quốc lộ 13 - Ngã tư Chơn Thành – Ngã ba Khu công 
nghiệp Chơn Thành và ngược lại 30 Đang khai 

thác

5 6 Bình Long – Lộc 
Ninh

Trung tâm thương mại An Lộc – Quốc lộ 13 - Chợ Lộc Ninh – Ngã ba Liên 
ngành và ngược lại 34 Đang khai 

thác
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6 7 Bến xe Biên Hòa - 
Bến xe Vĩnh Cửu

Bến xe Biên Hòa - Đường Nguyễn Ái Quốc- đường 30 tháng tư - đường Hà 
Huy Giáp - đường Cách mạng tháng 8 - đường Huỳnh Văn Nghệ - ĐT. 768 đến 
Bến xe Vĩnh Cửu và ngược lại.

21

Đang khai 
thác (tuyến 

xe buýt có hỗ 
trợ kinh phí 
từ ngân sách 
nhà nước)

7 8
Bến xe Vĩnh Cửu - 

Bến xe Ngã tư 
Vũng Tàu

Bến xe Vĩnh Cửu - đường ĐT.768 - đường Đồng Khởi - xa lộ Hà Nội - Ngã 4 
Vũng Tàu - đường Lê Văn Duyệt - đường Mạc Đỉnh Chi - Bến xe Ngã tư 
Vũng Tàu và ngược lại

15,5

Đang khai 
thác (tuyến 

xe buýt có hỗ 
trợ kinh phí 
từ ngân sách 
nhà nước)

8 9 Bến xe Biên Hòa – 
Dốc Mơ 3

Bến xe Biên Hoà – đường Cách mạng tháng 8 – đường Hà Huy Giáp – đường 
Võ Thị Sáu – đường Dương Tử Giang – đường Nguyễn Ái Quốc – đường Đồng 
Khởi – Xa lộ Hà Nội – Quốc lộ 1A – Bưu điện Trảng Bom – đường Hùng 
Vương – đường Nguyễn Hoàng – đường Cây Gáo – đường Đức Huy  – Quốc lộ 
20 – đường Gia Tân 1 – Dốc Mơ 3 và ngược lại.

57,5 Đang khai 
thác

9 10
Bến xe Xuân Lộc - 

Bến xe ngã tư 
Vũng Tàu

Bến xe Xuân Lộc - đường Hùng Vương – Công viên 9 tháng 4 (quay đầu) - 
đường Hùng Vương – Quốc lộ 1A - đường Hùng Vương – Quốc lộ 1A - Xa lộ 
Hà Nội – đường Lê Văn Duyệt - đường Mạc Đỉnh Chi - Bến xe ngã tư Vũng 
Tàu và ngược lại.

75 Đang khai 
thác

10 11
Bến xe Ngã tư 

Vũng Tàu - Trạm 
xe Gò Dầu

Bến xe ngã tư Vũng Tàu - Quốc lộ 51 - đường Lê Duẩn - Quốc lộ 51 - ngã ba 
KCN Mỹ Xuân A (quay đầu) - Trạm xe Gò Dầu và ngược lại. 38 Đang khai 

thác

11 12 Bình Phước – 
Chơn Thành

Bến xe Trường Hải - đường Phú Riềng Đỏ – đường Hồ Chí Minh - Quốc lộ 14 - 
Quốc lộ 13 - Ngã 4 Chơn Thành - Ngã 3 KCN Chơn Thành và ngược lại. 40 Đang khai 

thác

12 16
Bến xe Biên Hòa - 

Bến xe Phương 
Lâm

Bến xe Biên Hòa – đường Nguyễn Ái Quốc – đường Cách mạng tháng 8 – 
đường 30 tháng 4 – đường Hà Huy Giáp – đường Võ Thị Sáu – đường Phan 
Trung – đường Đồng Khởi – đường Nguyễn Ái Quốc – Quốc lộ 1A -  Quốc lộ 

117 Đang khai 
thác
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20 - Bến xe Phương Lâm và ngược lại.

13 Bình Phước - Bến 
xe Biên Hòa

Bình Phước – đường Phú Riềng Đỏ - đường Cách mạng tháng 8 – đường 
ĐT.741 – đường ĐT.747A – đường ĐT.747 – đường Bùi Hữu Nghĩa – đường 
Nguyễn Ái Quốc – Bến xe Biên Hòa và ngược lại.

83 Chưa khai 
thác

14 Bình Long – Bến 
xe Biên Hòa

Bình Long – Quốc lộ 13 – Đại lộ Bình Dương – đường ĐT.743 – đường Bùi 
Hữu Nghĩa – đường Nguyễn Ái Quốc – Bến xe Biên Hòa và ngược lại. 102 Chưa khai 

thác

15
Trạm xe Căn cứ 4 
– Trạm xe Nhơn 

Trạch

Trạm xe Nhơn Trạch – đường Tôn Đức Thắng – đường Hùng Vương – đường 
Lý Thái Tổ - đường Phạm Văn Đồng - đường Lê Duẩn - đường Hai Bà Trưng – 
đường ĐT.769 – Quốc lộ 1A – đường Hùng Vương – Quốc lộ 1A - Trạm xe 
Căn cứ 4 và ngược lại.

112 Chưa khai 
thác

16
Trạm xe Bàu Hàm 
- Trạm xe Nhơn 

Trạch

Trạm xe Bàu Hàm - đường Sông Thao, Bàu Hàm - Quốc lộ 1A - Khu công 
nghiệp Bàu Xéo - ĐT.777 - Ngã 3 Thái Lan - Quốc lộ 51 - đường Lê Duẩn – 
đường Lý Thái Tổ - đường Trần Phú - đường Tôn Đức Thắng - Trạm xe Nhơn 
Trạch và ngược lại.

58 Chưa khai 
thác

17
Trạm xe Phú Hữu 
- (HL19) Trạm xe 
Chợ Long Thành

Trạm xe Phú Hữu - đường ĐT.769 - đường Hùng Vương (HL19) – đường Lý 
Thái Tổ - đường Phạm Văn Đồng – đường Lê Duẩn – Trạm xe Chợ Long 
Thành và ngược lại.

41,2 Chưa khai 
thác

18
Trạm xe Phú Hữu 

- Trạm xe chợ 
Long Thành

Trạm xe Phú Hữu – đường ĐT.769 – đường Lý Thái Tổ - đường Phạm Văn 
Đồng – đường Lê Duẩn – Quốc lộ 51 – ngã 3 Cầu Xéo - Trạm xe chợ Long 
Thành và ngược lại.

43,0 Chưa khai 
thác

19 Bến xe Xuân Lộc - 
Bến xe Phú Túc Bến xe Xuân Lộc - Quốc lộ 1A – đường ĐT.763 - Bến xe Phú Túc và ngược lại 35 Chưa khai 

thác

20
Bến phà Phước 

Khánh - chợ Long 
Thành

Bến phà Phước Khánh - đường số 2 – đường Tôn Đức Thắng (đường 25B) - 
Quốc lộ 51 - chợ mới Long Thành và ngược lại 35 Chưa khai 

thác

21
Bến xe Nam Cát 

Tiên - Bến xe Phú 
Túc

Bến xe Nam Cát Tiên - đường Tà Lài - Quốc lộ 20 - Bến xe Phú Túc và ngược 
lại. 59 Chưa khai 

thác
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22
Khu công nghiệp 
Thạnh Phú - Bến 

xe Trị An
Khu công nghiệp Thạnh Phú – đường ĐT.768 - Bến xe Trị An và ngược lại. 29 Chưa khai 

thác

23 Xã Trị An - Bến 
xe Dầu Giây

Xã Trị An – đường ĐT.762 - Quốc lộ 20 – Quốc lộ 1A - Bến xe Dầu Giây và 
ngược lại. 28 Chưa khai 

thác

24 Bình Phước - 
Phước Long

Bình Phước – đường Phú Riềng Đỏ - đường ĐT.741 – đường Hồ Xuân Hương – 
Núi Bà Rá và ngược lại 55 Chưa khai 

thác

25 Đồng Xoài - Bù 
Đăng Chợ Đồng Xoài – Quốc lộ 14 – Bến xe Bù Đăng và ngược lại. 54 Chưa khai 

thác

26 Đồng Xoài - Tân 
Lập

Bệnh viện đa khoa Bình Phước – Quốc lộ 14 – đường Phú Riềng Đỏ - đường 
Cách mạng tháng 8 – đường ĐT.741 – chợ Tân Lập và ngược lại. 23 Chưa khai 

thác

27 Phước Long - Bù 
Đốp Phước Long – đường ĐT.759 – đường ĐT.741 – Bù Đốp và ngược lại. 34 Chưa khai 

thác

28 Phước Long - Bù 
Gia Mập

Phước Long - đường Hồ Xuân Hương – đường ĐT.741 – Bù Gia Mập và ngược 
lại. 33 Chưa khai 

thác

29 Phước Long - Bù 
Đăng

Phước Long – đường Hồ Xuân Hương – đường ĐT.759 – Quốc lộ 14 – Bù 
Đăng và ngược lại. 52 Chưa khai 

thác

30 Lộc Ninh - Bù 
Đốp Lộc Ninh – Quốc lộ 13 – đường ĐT.759 – Bù Đốp và ngược lại. 32 Chưa khai 

thác
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Phụ lục II
DANH MỤC MẠNG LƯỚI TUYẾN XE BUÝT LIÊN TỈNH   

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày       tháng      năm 2026 của Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai)

STT Mã số 
tuyến

Điểm đầu – 
Điểm cuối Hành trình

Cự ly 
tuyến 
(km)

Ghi chú

1 1 5 Bến xe Biên Hòa 
- Bến xe Chợ Lớn

+ Lượt đi: Bến xe buýt Chợ Lớn - đường Lê Quang Sung - đường Nguyễn 
Hữu Thận - đường Tháp Mười - đường Phú Hữu - đường Tạ Uyên - đường 
Nguyễn Chí Thanh - đường Ngô Gia Tự - đường Vĩnh Viễn - đường Lê Hồng 
Phong - đường Trần Phú - đường Nguyễn Thị Minh Khai - đường Xô Viết 
Nghệ Tĩnh - Quốc lộ 13 - đường Đỗ Mười - đường Hoàng Cầm - đường 
Nguyễn Ái Quốc - Bến xe Biên Hòa.
+ Lượt về: Bến xe Biên Hòa - đường Nguyễn Ái Quốc - đường Hoàng Cầm - 
đường Đỗ Mười - Quốc lộ 13 - đường Đinh Bộ Lĩnh - đường Bạch Đằng - 
đường Xô Viết Nghệ Tĩnh - đường Nguyễn Thị Minh Khai - đường Phùng 
Khắc Khoan - đường Trần Cao Vân - đường Võ Văn Tần - đường Bà Huyện 
Thanh Quan - đường Nguyễn Thị Minh Khai - đường Hùng Vương - đường 
Nguyễn Chí Thanh - đường Tạ Uyên - đường Phú Hữu - Bến xe buýt Chợ 
Lớn

38 Đang khai 
thác

2 2 601
Bến xe Biên Hòa 
– Bến xe Miền 

Tây

+ Lượt đi: Bến xe Miền Tây - đường Kinh Dương Vương - Vòng xoay An 
Lạc - Đường Lê Đức Anh - Đường Đỗ Mười - Khu du lịch Suối Tiên - đường 
Đỗ Mười - Ngã tư Vũng Tàu - Cầu vượt Ngã tư Vũng Tàu - Nhánh rẽ phải 
vào đường 3A (Cổng KCN Biên Hoà 2) - đường 2A (Song hành) - Ngã tư 
Vũng Tàu - Xa Lộ Hà Nội - Bến xe Ngã tư Vũng Tàu (đón trả khách) - đường 
Mạc Đĩnh Chi - đường Lê Văn Duyệt (ĐT11) - Xa lộ Hà Nội - đường Đồng 
Khởi - đường Nguyễn Ái Quốc - Bến xe Biên Hòa.
+ Lượt về: Bến xe Biên Hòa - đường Nguyễn Ái Quốc - đường Đồng Khởi - 
Xa lộ Hà Nội - Ngã tư Vũng Tàu - Bến xe Ngã tư Vũng Tàu (đón trả khách) - 

62 Đang khai 
thác
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đường Mạc Đĩnh Chi - Xa Lộ Hà Nội - Song hành Xa lộ Hà Nội - đường Lê 
Đức Anh - Vòng xoay An Lạc - đường Kinh Dương Vương - Bến xe Miền 
Tây.

3 3 602
Bến xe Phú Túc – 
Trường Đại học 

Nông Lâm

+ Lượt đi: Bến xe buýt Đại học Nông Lâm – Quốc lộ 1 (qua các vị trí Khu du 
lịch Suối Tiên – Ngã tư Vũng Tàu – Ngã tư Tam Hiệp – Khu công nghiệp 
Amata – Khu công nghiệp Bắc Sơn – Khu công nghiệp Sông Mây – Ngã ba 
Trị An – Thị trấn Trảng Bom – Khu công nghiệp Bàu Xéo – Ngã ba Dầu 
Giây) –Quốc lộ 20 – Bến xe Phú Túc.
+ Lượt về: Bến xe Phú Túc – Quốc lộ 20 – Quốc lộ 1 (qua các vị trí Ngã 3 
Dầu Giây – Khu công nghiệp Bàu Xéo – Thị trấn Trảng Bom – Ngã 3 Trị An 
– Khu công nghiệp Sông Mây – Khu công nghiệp Bắc Sơn – Khu công 
nghiệp Amata – Ngã tư Tam Hiệp – Ngã tư Vũng Tàu – Khu du lịch Suối 
Tiên) – Bến xe buýt Đại học Nông Lâm.

71 Đang khai 
thác

4 4 603
Trạm xe Nhơn 
Trạch - Bến xe 
Miền Đông cũ

+ Lượt đi: Trạm xe Nhơn Trạch – đường Tôn Đức Thắng – đường Trần 
Phú – Ngã 4 Bến Cam – đường Lý Thái Tổ - đường Phạm Văn Đồng– đường 
Lê Duẩn – Quốc lộ 51 - Ngã 4 Vũng Tàu - Quốc lộ 1 - Cầu Đồng Nai - Quốc 
lộ 1 - Trạm 2 - Xa lộ Hà Nội - đường Võ Nguyên Giáp - đường Điện Biên 
Phủ - Ngã 4 Hàng Xanh - đường Xô Viết Nghệ Tĩnh - Quốc lộ 13 - đường 
Đinh Bộ Lĩnh - Bến xe Miền Đông cũ.

+ Lượt về: Bến xe Miền Đông cũ - đường Đinh Bộ Lĩnh - đường Bạch 
Đằng - đường Xô Viết Nghệ Tĩnh - Ngã 4 Hàng Xanh - đường Điện Biên Phủ 
- đường Võ Nguyên Giáp - Xa lộ Hà Nội - Trạm 2 - Quốc lộ 1 - Cầu Đồng 
Nai - Quốc lộ 1 - Ngã 4 Vũng Tàu - Quốc lộ 51 – đường Lê Duẩn – đường 
Phạm Văn Đồng – đường Lý Thái Tổ - Ngã 4 Bến Cam - đường Trần Phú – 
đường Tôn Đức Thắng - Trạm xe Nhơn Trạch. 

56 Đang khai 
thác

5 5 605
Bến xe Biên Hòa 
– Bến xe buýt Đại 

học Quốc gia

+ Lượt đi: Bến xe buýt Đại học Quốc gia - Ký túc xá khu B (Đại học Quốc 
gia) - đường Trần Đại Nghĩa - đường Mạc Đĩnh Chi - đường Nguyễn Du - 
đường Lê Quý Đôn - Quảng trường Sáng Tạo - Đường 621 - đường Nguyễn 
Bỉnh Khiêm - đường Thống Nhất - Quốc lộ 1K - đường Nguyễn Ái Quốc - 
Cầu Hóa An - đường Nguyễn Ái Quốc - Bến xe Biên Hòa;

16 Đang khai 
thác
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+ Lượt về: Bến xe Biên Hòa - đường Nguyễn Ái Quốc (quay đầu) - cầu Hóa 
An - đường Nguyễn Ái Quốc - Quốc lộ 1K - đường Thống Nhất - đường 
Nguyễn Bỉnh Khiêm - đường 621 (rẽ trái) - Quảng trường Sáng Tạo - đường 
Lê Quý Đôn - đường Nguyễn Du - đường Mạc Đĩnh Chi - đường Trần Đại 
Nghĩa - Ký túc xá khu B (Đại học Quốc gia) - Bến xe buýt Đại học Quốc gia.

6 6 607
Bến xe Biên Hòa 

- Bến xe Miền 
Đông mới

+ Lượt đi: Bến xe Miền Đông mới - đường Song Hành - Quốc lộ 1 - (dưới 
chân Cầu vượt Ngã tư Vũng Tàu) - Bến xe Ngã tư Vũng Tàu - đường Mạc 
Đĩnh Chi - đường Lê Văn Duyệt - Quốc lộ 1 - (quay đầu tại Vòng xoay Tam 
Hiệp) - Quốc lộ 1 - Đường Vũ Hồng Phô - đường Trần Quốc Toản - đường 
Phạm Văn Thuận - đường 30 Tháng 4 - đường Cách Mạng Tháng Tám - 
đường Nguyễn Ái Quốc - Bến xe Biên Hòa.
+ Lượt về: Bến xe Biên Hòa - đường Nguyễn Ái Quốc - đường Cách Mạng 
Tháng Tám - đường 30 Tháng 4 - đường Phạm Văn Thuận - đường Trần 
Quốc Toản - đường Vũ Hồng Phô - Quốc lộ 1 - đường Lê Văn Duyệt - đường 
Mạc Đĩnh Chi - Bến xe Ngã tư Vũng Tàu - Quốc lộ 1 - đường song hành - 
Quốc lộ 1 - Cầu vượt trạm 2 (Nhánh rẽ hướng về Khu du lịch Suối Tiên) - 
đường song hành - Khu du lịch Suối Tiên - Đường số 13 - Bến xe Miền Đông 
mới.

21,4 Đang khai 
thác

7 7 60-15 Thủ Dầu Một - 
Đồng Xoài 

Bến xe khách Bình Dương – đường 30 tháng 4 – Đại lộ Bình Dương – đường 
Nguyễn Văn Thành – đường ĐT.741 – đường Cách mạng tháng 8 – đường 
Phú Riềng Đỏ - Quốc lộ 14 - KCN Tân Thành và ngược lại.

90 Đang khai 
thác

8 8 60-18
Trạm xăng Bình 
Hoàng – KDL 

Đại Nam

Trạm xăng  Bình Hoàng - đường Bắc Sơn - Quốc lộ 1A – Xa lộ Hà Nội - 
đường Đồng Khởi – đường Nguyễn Ái Quốc – đường 30 tháng 4 – đường 
Cách mạng tháng 8 - đường Nguyễn Ái Quốc - đường Bùi Hữu Nghĩa - 
đường ĐT.747 - đường ĐT.743 – đường 30 tháng 4- Bến xe Bình Dương – 
đường Cách mạng tháng 8 – đường Huỳnh Văn Cù – đường Phạm Ngọc 
Thạch -  Bệnh viện Bình Dương (cách bệnh viện 300m quay đầu) - đường 
Phạm Ngọc Thạch – Đại lộ Bình Dương – đường Lê Chi Dân – KDL Đại 
Nam và ngược lại.

54 Đang khai 
thác

9 9 60-22 Bến xe Phú Túc - Bến xe Phú Túc – Quốc lộ 20 - Quốc lộ 1A – Quốc lộ 56 - Vòng xoay Hoà 131,5 Đang khai 
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Bến xe Vũng Tàu Long - đường Trần Phú - đường Võ Văn Kiệt - đường Hoàng Hoa Thám - 
đường Hùng Vương - đường Nguyễn Thanh Đằng - đường Lê Thành Duy - 
đường Nguyễn Tất Thành - đường Bạch Đằng - đường Phạm Văn Đồng - 
đường Trường Chinh – Quốc lộ 51- đường Võ Nguyên Giáp - đường 30 
tháng tư - đường Bình Giã - đường 2 tháng 9 - đường Nguyễn An Ninh - 
đường Trần Phú – đường Quang Trung - đường Ba Cu - đường Trần Hưng 
Đạo - đường Hoàng Hoa Thám - đường Thuỳ Vân - đường Thi Sách - đường 
Lê Hồng Phong - đường Xô Viết Nghệ Tĩnh - Bến xe Vũng Tàu và ngược lại.

thác

10 1
0 604

Bến xe Dầu Giây 
– Trạm xe Bưng 

Kè

Bến xe Dầu Giây - Quốc lộ 1A - đường Hùng Vương - Quốc lộ 1A - đường 
Xuân Định, Lâm San - đường ĐT.764 - ngã 4 Sông Ray - đường ĐT.328 - 
Quốc lộ 55 - bến xe Xuyên Mộc – Quốc lộ 55 - đường ĐT.329 – Trạm xe 
Bưng Kè và ngược lại.

100 Đang khai 
thác

11
Bến xe Trị An – 

Bến xe Miền 
Đông cũ

Bến xe Trị An – đường Quang Trung – đường Phan Chu Trinh – đường 
Nguyễn Tất Thành – đường ĐT.767 – Quốc lộ 1A – Xa lộ Hà Nội – đường 
Võ Nguyên Giáp – đường Điện Biên Phủ - đường Xô Viết Nghệ Tĩnh – Quốc 
lộ 13 – đường Đinh Bộ Lĩnh - Bến xe Miền Đông cũ và ngược lại.

58 Chưa khai 
thác

12
Trạm xăng dầu 
Phú Lộc An - 

Trạm Xe Dinh Cô

Trạm xăng dầu Phú Lộc An – đường ĐT.766 – đường Hùng Vương – Quốc lộ 
1A – đường ĐT.765 – ngã 4 Sông Ray - đường ĐT.328 -  đường Ngãi Giao, 
Hòa Bình – Quốc lộ 56 – đường Trần Phú – đường Võ Văn Kiệt – đường 
Trần Hưng Đạo – đường Nguyễn Thanh Đằng – đường Bạch Đằng – đường 
Huỳnh Tịnh Của – đường Lê Thành Duy – đường Trường Chinh – đường Bùi 
Công Minh – ngã 3 Lò Vôi – vòng xoay Cửa Lấp – đường ĐT.44 – trạm xe 
Dinh Cô và ngược lại.

110 Chưa khai 
thác

13 1
1

Bến xe Biên Hòa 
- KDL Đại Nam

Bến xe Biên Hòa - đường Nguyễn Ái Quốc - Quốc lộ 1K – đường ĐT.743B - 
Đại lộ Bình Dương - đường Lê Chí Dân - KDL Đại Nam và ngược lại. 42 Chưa khai 

thác

14 1
2

Bến xe ngã 4 
Vũng Tàu – 

Phường Bình Cơ

Bến xe ngã 4 Vũng Tàu - Quốc lộ 1A - đường Hoàng Văn Bổn - đường Thiện 
Tân – đường ĐT.768 - cầu Thủ Biên – đường ĐT.746 – đường ĐT.747 – 
Phường Bình Cơ và ngược lại.

52 Chưa khai 
thác

15 1 Bến xe Xuân Lộc Bến xe Xuân Lộc - Quốc lộ 1A – đường ĐT.765 – đường ĐT.764 - Quốc lộ 44 Chưa khai 
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3 – Xã Ngãi Giao 56 - Ngãi Giao và ngược lại. thác

16 1
4

Bến xe Cẩm Mỹ - 
xã Long Hải Bến xe Cẩm Mỹ - Quốc lộ 56 – đường ĐT.44 - Long Hải và ngược lại. 50 Chưa khai 

thác

17 1
7

Trạm xe Big C - 
Bến xe Bình 

Dương

Trạm xe Big C - Quốc lộ 1A - cầu Đồng Nai - đường ĐT.743A - đường 
ĐT.743B - ngã tư 550 - đường ĐT.743C - ngã tư cầu Ông Bố - Đại lộ Bình 
Dương - đường 30 tháng 4 - Bến xe Bình Dương và ngược lại.

28,2 Chưa khai 
thác

18
KDL Thác Giang 

Điền – Bến xe 
Miền Đông mới.

KDL thác Giang Điền – đường Bình Minh, Giang Điền - Quốc lộ 1A – Xa lộ 
Hà Nội – Bến xe Miền Đông mới và ngược lại. 30,7 Chưa khai 

thác

19 Chơn Thành - 
Thủ Dầu Một 

Khu dân cư ấp 4B KCN Becamex – Quốc lộ 14 – Quốc lộ 13 – đường Mỹ 
Phước, Bàu Bàng – đường Mỹ Phước, Tân Vạn – đường Phạm Ngọc Thạch – 
Đại lộ Bình Dương – đường ĐT.743 – đường 30/4 – Bến xe khách Bình 
Dương và ngược lại

61 Chưa khai 
thác

20 Chơn Thành - 
Thành phố mới

Khu dân cư ấp 4B KCN Becamex – Quốc lộ 14 - Quốc lộ 13 – đường Võ Văn 
Kiệt – đường Hùng Vương – đường Lý Thái Tổ – đường Võ Nguyên Giáp – 
Bến xe khách Phú Chánh và ngược lại.

53 Chưa khai 
thác

21 Tân Thành – 
Nhơn Trạch 

Trạm xe buýt Tân Thành – QL.51 – ĐT.25B (Tôn Đức Thắng – Nhơn Trạch) 
– Hương lộ 19 – Đường Võ Nguyên Giáp – BX Nhơn Trạch 48,0 Chưa khai 

thác

22 Bx. Châu Đức – 
Bx. Gia Ray

Bx. Châu Đức – Lê Hồng Phong – ĐT.991 (đoạn Ngãi Giao – Hòa Bình) – 
ĐT.996 – Bình Trung – Sông Ray – QL.1 – xã Xuân Lộc 41,6 Chưa khai 

thác
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Phụ lục III
DANH MỤC MẠNG LƯỚI TUYẾN XE BUÝT NỘI TỈNH KẾT NỐI SÂN BAY 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày      tháng      năm 2026 của Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai)

STT Mã số 
tuyến

Điểm đầu – Điểm 
cuối Hành trình

Cự ly 
tuyến 
(km)

Ghi chú

1 Bình Phước – Sân 
bay Long Thành

Bình Phước – đường Phú Riềng Đỏ - đường Cách mạng tháng 8 – đường 
T.741 – đường HL.502 – đường ĐT.746 – đường HL.414 – đường ĐT.768 – 
đường Thiện Tân – đường Hoàng Văn Bổn – Xa lộ Hà Nội - đường Bùi Văn 
Hòa – Quốc lộ 51 – đường Trường Chinh – Quốc lộ 51 – đường T1 Sân bay 
Long Thành và ngược lại.

115 Chưa khai thác

2
KDL núi Chứa 
Chan – Sân bay 
Long Thành

KDL núi Chứa Chan – đường Suối Đá, Trung Sơn – đường Xuân Lộc, Long 
Khánh – đường Duy Tân – đường Ngô Quyền – đường Hoàng Diệu – đường 
Hồ Thị Hương – Quốc lộ 1 – đường ĐT.769 – đường Trường Chinh – Quốc 
lộ 51 – đường T1 Sân bay Long Thành và ngược lại.

75 Chưa khai thác

3 Tân Phú – Sân bay 
Long Thành

Tân Phú – Quốc lộ 20 – đường ĐT.769 – đường Trường Chinh – Quốc lộ 51 
– đường T1 Sân bay Long Thành và ngược lại. 103 Chưa khai thác

4
Bến xe Biên Hòa – 
Sân bay Long 
Thành

Bến xe Biên Hòa - đường Cách mạng tháng 8 - đường 30 tháng 4 - đường 
Phạm Văn Thuận - đường Trần Quốc Toản - đường Vũ Hồng Phô - Xa lộ Hà 
Nội – đường Bùi Văn Hòa – Quốc lộ 51 – đường Lê Duẩn – Quốc lộ 51 – 
đường T1 - Sân bay Long Thành và ngược lại.

43 Chưa khai thác

5 Phà Cát Lái – Sân 
bay Long Thành

Phà Cát Lái - Hương lộ 19 - đường 25C đến Sân bay Long Thành và ngược 
lại. 30,8 Chưa khai thác
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Phụ lục IV
DANH MỤC MẠNG LƯỚI TUYẾN XE BUÝT LIÊN TỈNH KẾT NỐI SÂN BAY

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày      tháng      năm 2026 của Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai)

STT
Mã 
số 

tuyến

Điểm đầu – Điểm 
cuối Hành trình

Cự ly 
tuyến 
(km)

Ghi chú

   1
Sân bay Long 

Thành - Bến xe 
buýt Sài Gòn 

+ Lượt đi: Sân bay Long Thành - đường T1 - đường cao tốc (Biên Hòa –
Vũng Tàu) - đường Cao tốc (Thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu 
Giây) – đường Mai Chí Thọ - Hầm sông Sài Gòn - đường Võ Văn Kiệt - 
đường Ký Con - đường Nguyễn Công Trứ - đường Pasteur - đường Hàm 
Nghi – đường Lê Lai – Bến xe buýt Sài Gòn.
+ Lượt về: Bến xe buýt Sài Gòn – đường Phạm Ngũ Lão – đường Yersin –
đường Trần Hưng Đạo – đường Hàm Nghi – đường Nguyễn Thái Bình – 
đường Ký Con – đường Võ Văn Kiệt – Hầm sông Sài Gòn – đường Mai Chí 
Thọ - đường Cao tốc (Thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây) – 
đường Cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu – Sân bay Long Thành.

44,5 Chưa khai 
thác

2
Sân bay Long 

Thành - Bến xe 
Bình Dương

+ Lượt đi: Sân bay Long Thành – đường T1 – Quốc lộ 51 –  Xa lộ Hà Nội – 
Cầu Đồng Nai – Xa lộ Hà Nội – đường ĐT743A – Quốc lộ 1K – đường 
ĐT743B – Đại lộ Bình Dương (Quốc lộ 13) – đường 30 Tháng 4 – Bến xe 
Bình Dương.
+ Lượt về: Bến xe Bình Dương – đường 30 Tháng 4 – Đại lộ Bình Dương 
(Quốc lộ 13) – đường ĐT743B – Quốc lộ 1K – đường ĐT743A – Xa lộ Hà 
Nội – Cầu Đồng Nai – Xa lộ Hà Nội - Quốc lộ 51 – đường T1 – Sân bay 
Long Thành.

60 Chưa khai 
thác

3
Sân bay Long 

Thành - Bến xe 
Vũng Tàu.

+ Lượt đi: Sân bay Quốc tế Long Thành – đường T1 – Quốc lộ 51 – đường 2 
Tháng 9 – đường Lê Hồng Phong – đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Bến xe 
Vũng Tàu.
+ Lượt về: Bến xe Vũng Tàu – đường Xô Viết Nghệ Tĩnh – đường Lê Hồng 

65,3 Chưa khai 
thác
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Phong – đường 2 Tháng 9 – Quốc lộ 51 – đường T1 – Sân bay Quốc tế Long 
Thành.

4
Sân bay Long 

Thành - Bến xe 
Miền Đông mới

+ Lượt đi: Sân bay Long Thành – đường T1 - đường T2 – đường Cao tốc 
HCM-Long Thành-Dầu Giây – đường Võ Chí Công – đường D2B – đường 
Vành Đai – đường Lê Văn Việt – đường Hoàng Hữu Nam – đường số 13 – 
Bến xe Miền Đông mới.
+ Lượt về: Bến xe Miền Đông mới – đường số 13 – quay đầu – đường số 13 
– đường Hoàng Hữu Nam – đường Lê Văn Việt – quay đầu tại giao lộ 
đường Lê Văn Việt và Nam Cao – đường Lê Văn Việt – đường Vành Đai – 
đường D2B – đường Võ Chí Công – đường Cao tốc HCM-Long Thành-Dầu 
Giây – đường T2 – đường T1 - Sân bay Long Thành.

41,5 Chưa khai 
thác

5
Sân bay Long 

Thành - Bến xe 
Bàu Bàng

+ Lượt đi: Sân bay Long Thành – đường T1 – đường T2 - đường Cao tốc 
HCM-Long Thành-Dầu Giây - Quốc lộ 51 – đường Lê Văn Duyệt – Cầu An 
Hảo – đường Đặng Văn Trơn – Cầu Bửu Hòa – đường Bùi Hữu Nghĩa – 
đường Nguyễn Tri Phương – Quốc lộ 1K – đường Mỹ Phước-Tân Vạn – 
đường ĐT743 – đường ĐT747B – đường ĐT746 – đường Nguyễn Văn Linh 
– đường Võ Nguyên Giáp – đường Nguyễn Văn Thành – đường NE8 –Đại 
lộ Bình Dương (Quốc lộ 13) – đường 30 Tháng 4 – đường Hùng Vương – 
Quốc lộ 13 –– đường N1-5A – đường D8-5A – Bến xe Bàu Bàng.
+ Lượt về: Bến xe Bàu Bàng – đường D8-5A – đường N1- A5 - Quốc lộ 13 
– đường Hùng Vương - đường 30 Tháng 4 - Đại lộ Bình Dương (Quốc lộ 
13) - đường NE8 – đường Nguyễn Văn Thành – đường Võ Nguyên Giáp – 
đường Nguyễn Văn Linh – đường ĐT746 – đường ĐT747B – đường ĐT743 
– đường Mỹ Phước-Tân Vạn – Quốc lộ 1K – đường Nguyễn Tri Phương – 
đường Bùi Hữu Nghĩa – Cầu Bửu Hòa – đường Đặng Văn Trơn – Cầu An 
Hảo – đường Lê Văn Duyệt - Quốc lộ 51 – đường Cao tốc HCM-Long 
Thành - Dầu Giây – đường T2 – đường T1 - Sân bay Long Thành.

102 Chưa khai 
thác

6 Sân bay Long + Lượt đi:  Sân bay Long Thành - đường T1 - đường cao tốc (Biên Hòa – 46 Chưa khai 
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Thành – Trường 
Sơn - Sân bay Tân 

Sơn Nhất

Vũng Tàu) - đường Cao tốc (Thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu 
Giây) – Mai Chí Thọ – đường Võ Nguyên Giáp - đường Điện Biên Phủ - 
đường Xô Viết Nghệ Tĩnh – đường Bạch Đằng – đường Phan Đăng Lưu – 
đường Hoàng Văn Thụ - đường Phan Đình Giót – đường Trường Sơn – Sân 
bay Tân Sơn Nhất.
+ Lượt về: Sân bay Tân Sơn Nhất – đường Trường Sơn – đường Trần Quốc 
Hoàn – đường Hoàng Văn Thụ - đường Phan Đăng Lưu – đường Bạch Đằng 
– đường Xô Viết Nghệ Tĩnh – Ngã tư Hàng Xanh – đường Điện Biên Phủ - 
đường Võ Nguyên Giáp – đường Mai Chí Thọ - đường Cao tốc (Thành phố 
Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây) – đường Cao tốc (Biên Hòa – 
Vũng Tàu) –Sân bay Long Thành. 

thác

7

Sân bay Long 
Thành – Phan 

Thúc Duyện - Sân 
bay Tân Sơn Nhất

+ Lượt đi: Sân bay Tân Sơn Nhất (nhà ga T3) - Đường 18E - Đường Phan 
Thúc Duyện – Đường Trần Quốc Hoàn – đường Hoàng Văn Thụ - đường 
Phan Đăng Lưu – đường Bạch Đằng – đường Xô Viết Nghệ Tĩnh – Ngã tư 
Hàng Xanh – đường Điện Biên Phủ - Cầu Sài Gòn – đường Võ Nguyên Giáp 
– đường Mai Chí Thọ - đường Cao tốc (TP.HCM-Long Thành-Dầu Giây) – 
đường T2 – đường T1 - Sân bay Long Thành.
+ Lượt về: Sân bay Long Thành – đường T1 - đường T2 – đường Cao tốc 
(TP.HCM-Long Thành-Dầu Giây) – đường Mai Chí Thọ - đường Võ 
Nguyên Giáp – Cầu Sài Gòn – đường Điện Biên Phủ - đường Xô Viết Nghệ 
Tĩnh – đường Bạch Đằng – đường Phan Đăng Lưu – đường Hoàng Văn Thụ 
- đường Phan Đình Giót – đường Phan Thúc Duyện – đường 18E – Sân bay 
Tân Sơn Nhất (Nhà ga T3).

46,7 Chưa khai 
thác

8
Sân bay Long 

Thành - Bến xe 
buýt Quận 8

+ Lượt đi: Sân bay Long Thành – đường T1 – Quốc lộ 51 – đường Tôn Đức 
Thắng – Vành Đai 3 – Cầu Nhơn Trạch - đường Cao tốc (Thành phố Hồ Chí 
Minh – Long Thành – Dầu Giây) – đường Võ Chí Công – cầu Phú Mỹ - 
đường Nguyễn Văn Linh – đường Phạm Hùng – đường Tạ Quang Bửu – 
Bến xe buýt Quận 8
Lượt về: Bến xe buýt Quận 8 – đường Tạ Quang Bửu – đường Phạm Hùng – 
đường Nguyễn Văn Linh – cầu Phú Mỹ - đường Võ Chí Công - đường Cao 
tốc HCM-Long Thành-Dầu Giây – Vành Đai 3 – cầu Nhơn Trạch – đường 

52 Chưa khai 
thác
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Tôn Đức Thắng – Quốc lộ 51 – đường T1 – Sân bay Long Thành

9
Sân bay Long 

Thành - Bến xe 
Miền Tây.

+ Lượt đi: Sân bay Long Thành – đường T1 – đường Cao tốc Biên Hòa - 
Vũng Tàu – đường Cao tốc Bến Lức-Long Thành – đường Nguyễn Hữu Thọ 
- đường Nguyễn Thị Thập – cầu Him Lam – đường số 4 – đường số 9A – 
cầu Kênh Xáng – đường Dương Bá Trạc – cầu Nguyễn Văn Cừ - đường 
Nguyễn Văn Cừ - đường An Dương Vương – đường Hồng Bàng – vòng 
xoay Phú Lâm – đường Kinh Dương Vương – Bến xe Miền Tây
+ Lượt về: Bến xe Miền Tây – đường Kinh Dương Vương – vòng xoay Phú 
Lâm – đường Hồng Bàng – đường An Dương Vương – đường Nguyễn Văn 
Cừ - cầu Nguyễn Văn Cừ - đường Dương Bá Trạc – cầu Kênh Xáng – 
đường số 9A – vòng xoay Trung Sơn – đường số 4 – cầu Him Lam – đường 
Nguyễn Thị Thập – đường Nguyễn Hữu Thọ - đường Cao tốc Bến Lức-Long 
Thành – đường Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu – đường T1 – Sân bay Long 
Thành

68 Chưa khai 
thác

10
Sân bay Long 

Thành – Phước 
Hải - Long Hải

+ Lượt đi: Sân bay Long Thành – đường nối Sân bay – Quốc lộ 51 – đường 
Cách Mạng Tháng Tám – đường Võ Thị Sáu – Quốc lộ 55 – đường 44A –
đường Hai Bà Trưng - Bãi đỗ xe Dinh Cô.
+ Lượt về: Bãi đỗ xe Dinh Cô – đường Hai Bà Trưng – đường 44A – Quốc 
lộ 55 – đường Võ Thị Sáu – Cách Mạng Tháng Tám – Quốc lộ 51 – đường 
nối Sân bay – Sân bay Long Thành.

80 Chưa khai 
thác

11
Sân bay Long 

Thành – Phước 
Bửu - Hồ Tràm

+ Lượt đi: Sân bay Long Thành – đường nối Sân bay – Quốc lộ 51 – đường 
Võ Văn Kiệt – đường Bình Giã – đường DT998 – Bãi đỗ xe Công viên Hồ 
Tràm.
+ Lượt về: Bãi đỗ xe Công viên Hồ Tràm – đường DT998 – đường Bình Giã 
– đường Võ Văn Kiệt – Quốc lộ 51 – đường nối Sân bay – Sân bay Long 
Thành.

90 Chưa khai 
thác
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